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Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 9 trang 44: Em hãy nêu giá trị của cây vải 

Lời giải: 

Ăn quả tươi hoặc sấy khô. 

Làm nước giải khát, đồ hộp. 

Vỏ, thân, rễ làm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp. 

Hoa là nguồn mật ong chất lượng cao. 

Là cây cho bóng mát, phủ xanh đồi trọc. 

Câu 1 trang 48 Công nghệ 9: Em hãy nêu giá trị của cây vải và các yêu cầu 

ngoại cảnh của cây vải. 

Lời giải: 

Giá trị cây vải: 

- Ăn quả tươi hoặc sấy khô. 

- Làm nước giải khát, đồ hộp. 

- Vỏ, thân, rễ làm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp. 

- Hoa là nguồn mật ong chất lượng cao. 

- Là cây cho bóng mát, phủ xanh đồi trọc. 

Yêu cầu ngoại cảnh: 
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- Nhiệt độ thích hợp: 24 – 290C. Trong năm (tháng 1, 2) cần có nhiệt độ thấp để tạo 

điều kiện cho cây phân hoá mầm hoa. Nhiệt độ thích cho việc ra hoa, thụ phấn, thụ 

tinh là 180C – 240C. 

- Lượng mưa tối thiểu trong năm là 1250mm. Độ ẩm không khí từ 80 – 90%, chịu 

được hạn nhưng chịu úng kém. 

- Ánh sáng: Nắng càng nhiều càng thuận lợi cho sự hình thành hoa. 

- Đất: Cây vải có thể trồng trên đất phù sa, đất đồi… nhưng thích hợp là đất phù sa, 

có tầng đất dày, độ pH từ 6 – 6,5. 

Câu 2 trang 48 Công nghệ 9: Ở địa phương em trồng giống vải gì? 

Lời giải: 

Ở địa phương trồng giống vải Thiều, là cây có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, vải 

thiều được trồng nhiều ở Hải Dương và Bắc Giang cho năng suất cao suốt nhiều năm 

qua. Đây được xem là giải pháp tăng trưởng kinh tế của người dân ở nhiều khu vực. 

Câu 3 trang 48 Công nghệ 9: Hãy nêu yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng, chăm 

sóc và thu hoạch vải. 

Lời giải: 

Yêu cầu kĩ thuật gieo trồng: 

- Thời vụ: Thường trồng từ tháng 2 – 4 (vụ xuân), tháng 8 – 9 (vụ thu) ở các tỉnh 

phía Bắc. 

Khoảng cách trồng: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Loại đất Khoảng cách (m) Mật độ (cây/ha) 

Đất đồng bằng 9 x 10; 10 x 10 100 – 110 

Đất đồi 7 x 8; 8 x 8 150 - 180 

- Đào hố bón phân lót: Tiến hành đào hố, bón phân lót trước khi trồng 1 tháng như 

đối với cây nhân. 

Yêu cầu kĩ thuật chăm sóc: 

- Làm cỏ, vun xới kết hợp trồng cây xen với các cây họ Đậu. 

- Bón phân thúc cung cấp chất dinh dưỡng cho cây vào thời kì xuất hiện mầm hoa, 

có quả non và sau khi thu hoạch. 

- Tưới nước thường xuyên cho cây phát triển. Trước khi cây ra hoa, hạn chế tưới 

nước để tạo điều kiện cho cây phân hoá mầm hoa. 

- Tạo hình sửa cành: Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu, bệnh, cành nhỏ. 

- Phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ các loại sâu, bệnh phá hại vải giống như ở cây nhãn. 

Yêu cầu kĩ thuật thu hoạch: Khi vỏ màu xanh vàng chuyển sang màu hồng hoặc đỏ 

thẫm là thu hoạch được. Bẻ từng chùm quả, không kèm theo lá vì khoảng cách giữa, 

các cành quả với phần lá dưới cành quả có các mầm ngủ. 
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